
THỨ BUỔI TIẾT 6/1 6/2 6/3 7/1 7/2 7/3 7/4 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 9/1 9/2 9/3 9/4

1 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

2 Văn - Hiền V Anh - Trinh Toán - Quân KHTN - H.Lan TATC - Anh LSĐL - Linh KHTN - Ng Anh Anh - Thế LSĐL - Lựu KHTN - T.Trang KHTN - T.Hải GDTC - Thắng CN - Duyên Toán - Danh Toán - Phương Văn - Cúc

3 Văn - Hiền V GDTC - Thắng KHTN - T.Hải Toán - Danh Anh - Anh LSĐL - Linh VT - Tuyết Anh - Thế CD - Vy CN - Duyên Anh - Chi HĐTN - Xuân Toán - Phương KHTN - H.Lan KHTN - Diệu LSĐL - Lựu

4 VT - Tuyết HĐTN - Hiền V KHTN - T.Hải Anh - Anh KHTN - Ng Anh HĐTN - Quân Anh - Xuân GDTC - Thắng Anh - Thế LSĐL - Linh Anh - Chi KHTN - T.Trang Toán - Phương KHTN - H.Lan CN - Duyên LSĐL - Lựu

1 HĐTN - T.Trang Văn - Hiền V Toán - Quân AVBN CN - M.Trang CD - Vy HĐTN - D.Châu TATC - Thế HĐTN - V.Phương GDTC - Thắng MT - Hiền MT LSĐL - Linh Văn - Cúc LSĐL - Lựu VT - Tuyết KHTN - Diệu

2 Toán - Hoàn Văn - Hiền V Toán - Quân AVBN HĐTN - Cúc KHTN - Ng Anh IC3 - Tuyết Văn - Pha HĐTN - V.Phương Văn - D.Châu GDTC - Thắng LSĐL - Linh HĐTN - M.Trang LSĐL - Lựu KHTN - Diệu Anh - Anh

3 Toán - Hoàn KHTN - T.Trang Văn - Hiền V Văn - D.Châu Toán - Quân KHTN - Ng Anh MT - Hiền MT Văn - Pha TATC - Thế CD - Vy VT - Tuyết GDTC - Thắng AVBN HĐTN - M.Trang KHTN - Diệu Anh - Anh

4 AVBN

1 ÂN - Duy Văn - Hiền V AVBN Văn - D.Châu TATC - Anh KHTN - Ng Anh CD - Vy Văn - Pha KHTN - T.Hải KHTN - T.Trang HĐTN - Xuân Văn - Cúc KHTN - H.Lan CD - Hương CN - Duyên GDTC - Thắng

2 TATC - Trinh HĐTN - Hiền V AVBN Văn - D.Châu MT - Hiền MT KHTN - Ng Anh GDTC - Thắng Văn - Pha KHTN - T.Hải KHTN - T.Trang ÂN - Duy Văn - Cúc KHTN - H.Lan Anh - Anh CD - Hương HĐTN - M.Trang

3 HĐTN - T.Trang ÂN - Duy Văn - Hiền V HĐTN - Ng Anh HĐTN - Cúc GDTC - Thắng Văn - H.Ngọc CD - Vy Văn - Pha Văn - D.Châu KHTN - T.Hải HĐTN - Xuân CN - Duyên Anh - Anh MT - Hiền MT HĐTN - M.Trang

4 MT - Hiền MT KHTN - T.Trang Anh - Trinh CD - Vy GDĐP - Lân CN - M.Trang Văn - H.Ngọc ÂN - Duy GDTC - Thắng Văn - D.Châu KHTN - T.Hải Anh - Xuân CD - Hương CN - Duyên Văn - Pha Anh - Anh

1 Văn - Hiền V LSĐL - Tâm ÂN - Duy TATC - Anh GDTC - Thắng AVBN Toán - Quân VT - Tuyết CN - Duyên Toán - Phương Toán - Hoàn KHTN - T.Trang Văn - Cúc Văn - Pha HĐTN - M.Trang Toán - Danh

2 Văn - Hiền V GDĐP - Duy HĐTN - Vy GDTC - Thắng TATC - Anh AVBN Toán - Quân HĐTN - Duyên STEM Toán - Phương Toán - Hoàn KHTN - T.Trang Văn - Cúc Văn - Pha HĐTN - M.Trang KHTN - Diệu

3 LSĐL - Tâm KHTN - T.Trang K.N.Sống Anh - Anh HĐTN - Cúc HĐTN - Quân GDĐP - Lân Toán - Hoàn AVBN VT - Tuyết GDTC - Thắng CD - Vy HĐTN - M.Trang Toán - Danh Toán - Phương KHTN - Diệu

4 STEM IC3 - Tuyết K.N.Sống AVBN

1 CD - Hương AVBN HĐTN - Vy STEM ÂN - Duy Anh - Xuân K.N.Sống Anh - Thế Toán - Phương Anh - Chi CN - Duyên Toán - Hoàn LSĐL - Tâm GDTC - Thắng AVBN Toán - Danh

2 GDTC - Thắng AVBN HĐTN - Vy GDĐP - Lân K.N.Sống MT - Hiền MT Anh - Xuân TATC - Thế VT - Tuyết GDĐP - Hương LSĐL - Lựu Toán - Hoàn LSĐL - Tâm Toán - Danh AVBN ÂN - Duy

3 Anh - Trinh MT - Hiền MT VT - Tuyết LSĐL - Linh Anh - Anh Toán - Danh Anh - Xuân CN - Duyên LSĐL - Lựu AVBN Anh - Chi STEM Toán - Phương ÂN - Duy GDTC - Thắng HĐTN - M.Trang

4 Anh - Trinh Toán - Hoàn CN - M.Trang LSĐL - Linh Anh - Anh Toán - Danh ÂN - Duy HĐTN - Duyên MT - Hiền MT AVBN HĐTN - Xuân VT - Tuyết GDTC - Thắng LSĐL - Lựu K.N.Sống AVBN

1 Toán - Hoàn HĐTN - Hiền V LSĐL - Tâm Văn - D.Châu KHTN - Ng Anh Toán - Danh LSĐL - Linh KHTN - Diệu HĐTN - V.Phương GDTC - Thắng LSĐL - Lựu MT - Hiền MT HĐTN - M.Trang Văn - Pha Toán - Phương Văn - Cúc

2 KHTN - T.Hải Văn - Hiền V GDTC - Thắng MT - Hiền MT Văn - H.Ngọc Văn - D.Châu KHTN - Ng Anh KHTN - Diệu Toán - Phương HĐTN - Xuân AVBN LSĐL - Linh LSĐL - Tâm HĐTN - M.Trang Văn - Pha Văn - Cúc

3 KHTN - T.Hải Toán - Hoàn MT - Hiền MT TATC - Anh Văn - H.Ngọc Văn - D.Châu KHTN - Ng Anh LSĐL - Lựu Toán - Phương HĐTN - Xuân AVBN Văn - Cúc Anh - Chi HĐTN - M.Trang LSĐL - Tâm Toán - Danh

4 TATC - Anh AVBN TATC - Chi

1 LSĐL - Tâm KHTN - T.Trang KHTN - T.Hải HĐTN - Ng Anh STEM HĐTN - Quân HĐTN - D.Châu KHTN - Diệu Toán - Phương Anh - Chi Toán - Hoàn Anh - Xuân KHTN - H.Lan K.N.Sống Văn - Pha GDTC - Thắng

2 LSĐL - Tâm K.N.Sống STEM GDTC - Thắng KHTN - Ng Anh LSĐL - Linh Toán - Quân KHTN - Diệu Văn - Pha Anh - Chi HĐTN - Xuân KHTN - T.Trang KHTN - H.Lan VT - Tuyết GDĐP - Hiền MT LSĐL - Lựu

3 KHTN - T.Hải GDTC - Thắng Anh - Trinh KHTN - H.Lan KHTN - Ng Anh Anh - Xuân Toán - Quân STEM TATC - Thế Toán - Phương Văn - D.Châu Toán - Hoàn TATC - Chi GDĐP - Hiền MT LSĐL - Tâm VT - Tuyết

4 TATC - Trinh VT - Tuyết GDTC - Thắng KHTN - H.Lan Toán - Quân Văn - D.Châu STEM TATC - Thế LSĐL - Lựu LSĐL - Linh KHTN - T.Hải Toán - Hoàn Toán - Phương Văn - Pha LSĐL - Tâm MT - Hiền MT

1 Anh - Trinh Toán - Hoàn CD - Hương ÂN - Duy LSĐL - Linh K.N.Sống CN - M.Trang HĐTN - Duyên GDTC - Thắng Toán - Phương Văn - D.Châu Anh - Xuân GDĐP - Hiền MT Anh - Anh Anh - Chi AVBN

2 AVBN Toán - Hoàn Anh - Trinh Anh - Anh LSĐL - Linh Văn - D.Châu KHTN - Ng Anh GDTC - Thắng GDĐP - Hương MT - Hiền MT CD - Vy ÂN - Duy Anh - Chi AVBN Toán - Phương CN - Duyên

3 AVBN HĐTN - Ng Anh CD - Vy Anh - Xuân HĐTN - D.Châu MT - Hiền MT ÂN - Duy Anh - Chi AVBN HĐTN - M.Trang K.N.Sống

4 TATC - Trinh K.N.Sống AVBN

1 STEM LSĐL - Tâm KHTN - T.Hải KHTN - H.Lan GDTC - Thắng GDĐP - Lân Văn - H.Ngọc Toán - Hoàn Văn - Pha ÂN - Duy K.N.Sống AVBN STEM Toán - Danh KHTN - Diệu CD - Hương

2 KHTN - T.Hải LSĐL - Tâm GDĐP - Duy VT - Tuyết LSĐL - Linh Toán - Danh Văn - H.Ngọc Toán - Hoàn Văn - Pha STEM LSĐL - Lựu AVBN K.N.Sống STEM GDTC - Thắng KHTN - Diệu

3 GDTC - Thắng STEM LSĐL - Tâm LSĐL - Linh Văn - H.Ngọc IC3 - Tuyết AVBN LSĐL - Lựu KHTN - T.Hải K.N.Sống Toán - Hoàn GDĐP - Hương ÂN - Duy KHTN - H.Lan STEM Toán - Danh

4 GDĐP - Duy CD - Hương LSĐL - Tâm Toán - Danh Văn - H.Ngọc VT - Tuyết AVBN LSĐL - Lựu KHTN - T.Hải LSĐL - Linh STEM K.N.Sống GDTC - Thắng KHTN - H.Lan Văn - Pha STEM

1 Toán - Hoàn Anh - Trinh Văn - Hiền V CN - M.Trang Toán - Quân IC3 - Tuyết LSĐL - Linh GDĐP - Hương Anh - Thế KHTN - T.Trang Văn - D.Châu CN - Duyên Văn - Cúc GDTC - Thắng ÂN - Duy GDĐP - Hiền MT

2 CN - M.Trang Anh - Trinh Văn - Hiền V Toán - Danh Toán - Quân GDTC - Thắng LSĐL - Linh Toán - Hoàn Anh - Thế HĐTN - Xuân Văn - D.Châu Văn - Cúc VT - Tuyết MT - Hiền MT Anh - Chi CN - Duyên

3 HĐTN - T.Trang CN - M.Trang Toán - Quân Toán - Danh VT - Tuyết ÂN - Duy GDTC - Thắng AVBN K.N.Sống Văn - D.Châu GDĐP - Hương HĐTN - Xuân MT - Hiền MT CN - Duyên Anh - Chi Văn - Cúc

4 K.N.Sống AVBN TATC - Thế TATC - Chi
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Trinh Hiền V Hương Linh Ng Anh Danh Quân Thế Duyên Phương Vy T.Trang H.Lan Anh Diệu Cúc
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